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         Thứ
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Đón trẻ Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình ở nhà của trẻ,
Trẻ biết lắng nghe và trao đổi  và nhận xét ý kiến của người đối thoại. Cho
Nội dung * Mục tiêu: 
Hô hấp: Thổi bóng bay - Nhằm phát triển hệ hô hấp

 Tay: Co và duỗi tay kết hợp 
kiễng...

Tay chân, bụng biết tập theo nhịp

Bụng: Ngiêng người sang hai bên Tập bài: Em đi chơi thuyền
kết hợp tay chống hông * Chuẩn bị: - Sân tập sạch sẽ
Chân:  Đứng, lần lượt từng chân Hoa tay, vòng/gậy thể dục

Thể dục 
sáng

80- 90

co cao đầu gối. Nhảy dân vũ: Vũ điệu rửa tay
 THỂ DỤC VĂN HỌC

Đi kiễng gót (3t) Thơ: Tàu thuỷ 
Đi lùi dồn bước (4t)

Hoạt 
động học 30- 40

Đứng co 1 chân (5t)
QSCMĐ: Quan sát cây ban, qs vật chìm vật nổi.
TCVĐ: Tín hiệu giao thông – đi tàu hỏa; Chuyền bóng tín hiệu – về đúng
CTYT: Xếp hình bằng các vật liệu tự nhiên: Que xiên, len, lá cây, rơm, hột 

Chơi 
ngoài 
trời

30- 40

Trẻ biết trao đổi, thỏa thuận với bạn cùng thực hiện hoạt động chung, biết
* Nội dung * Mục tiêu:
-Góc PV: Bán hàng, bán vé tàu, bác - Trẻ nhập vai, thể hiện được bán vé
sĩ, hành khách. Kể được sự việc đơn giản của bản…
- Góc XD: xây bến cảng, xây phà - Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh các...
- Góc NT: hát, vận động về PTGT, - Trẻ biết hát và vận động nhịp nhàng 
 Sử dụng các nguyên vật liệu thiên Trẻ biết phối hợp sử dụng các nguyên 
Nhiên để làm thuyền... liệu để làm thuyền.
- Góc HT: Tạo hình PTGT bằng - Trẻ biết sử dụng hình học để tạo ra
hình học theo ý thích… xem lô tô Các PTGT theo ý thích, kỹ năng cắt 
PTGT đường thủy, làm album... dán... các PTGT đường thủy, Kỹ....

Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc

40- 50

Góc TN: Chăm sóc cây xanh - Trẻ thích chăm sóc bảo vệ cây
Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, rửa tay, rửa mặt trước khi ăn, cô giới thiệu mónĂn trưa 60-70
Trẻ cùng cô sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ, chuẩn bị đồ dùng cho giờ ngủ, quanNgủ trưa 140 -

150
Khuyến khích trẻ lớn kê, xếp bàn ghế chuẩn bị đồ dùng cùng cô. Cho trẻ ăn Ăn phụ 20 -30

DTV: Thuyền buồm, tàu thuỷ Ôn KTC: Thơ: Tàu thủy
Chơi theo ý thích Chơi theo ý thích
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối ngày 

(Đc Phạm Nguyệt – HT lên lớp dạy 
thay)     

Chơi 
hoạt 
đông 
theo ý 
thích

70-80

Cô cho trẻ xem tranh ảnh về PTGT đường thủy. Trẻ có thể kể lại được những Trả trẻ 60 -70 tin về hành động…của nhân vật. Cô cho trẻ hát các bài hát, đọc thơ. Cô cho
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
trẻ chơi tự do ở các góc. Cô điểm danh và thể dục sáng.
* Khởi động: 
- Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình
thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều
* Trọng động:
- Cô cho trẻ tập động tác theo nhạc bài hát “em đi chơi thuyền”. 
Cho trẻ chơi các trò chơi: mưa to mưa nhỏ 
* Hồi tĩnh: Các cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng vào lớp

TOÁN LQCV TẠO HÌNH
NB phân biệt khối… chữ nhật Làm quen chữ cái p,q Làm thuyền buồm từ lá cây
(5t), so sánh giống, khác nhau (EDP)
...các hình(4t), NB gọi tên..(3t)

nhà, Ai nhanh hơn – người tài xế giỏi.
hạt, sỏi…
lắng nghe ý kiến, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với bạn. Trẻ biết sử dụng…các hình đơn giản
* Chuẩn bị: *Tổ chức hoạt động:
Bộ đồ bán hàng, quầy bán vé, *Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, góc chơi
Vé tàu, trang phục bác sĩ.. một số nội quy khi tham gia chơi, gợi ý cách chơi ở các nhóm
Khối gỗ, nút nhựa, gạch, nút cho trẻ tự nhận góc chơi, cài ký hiệu vào góc chơi trẻ chọn.
Nhạc, dụng cụ AN, giấy màu * Qúa trình chơi: Cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc hướng
Bìa cát tông, chai lọ, dây… Dẫn hành động chơi; gợi ý trẻ chơi theo chủ đề; bao quát trẻ

trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết và liên kết góc chơi.
Hình vuông, hình chữ nhật,… * Nhận xét: Cô nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung về
bìa, hạt bút màu, bút chì, lô tô góc mà trẻ thích để nhận xét. Cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi
về các phương tiện giao thông đúng nơi quy định.
ĐC CS cây, khăn, kính lúp
ăn. giáo dục trẻ thói quen văn minh trong ăn uống , ăn hết xuất. Nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn.
tâm trẻ khó ngủ, ngủ đủ thời gian, khi ngủ dậy cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng.

 theo thực đơn, ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn, không nói chuyện khi ăn

Hoàn thiện vở toán TCM: TCVĐ: “Thuyền về Đồng dao: Bà còng đi chợ 
Chơi theo ý thích bến” trời mưa 
Nêu gương bình cờ Chơi theo ý thích Chơi theo ý thích

Nêu gương bình cờ Bình cờ cuối tuần 

sự việc đơn giản Trẻ có thể kể lại sự việc theo trình tự, trẻ biết miêu tả  sự việc với một số thông 
trẻ chơi tự do ở các góc Vệ sinh cá nhân. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về việc học của bé ở lớp
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